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1
. Mối quan hệ, giao lưu văn hoá giữa
các quốc gia được hình thành theo
nhiều con đường khác nhau, có khi

chỉ qua một hiện tượng nhưng lại mang đậm
tính quy luật và ý nghĩa phổ quát. Những
tương tác, kết nối, chia sẻ từ đây mà được khởi
phát và lan truyền rộng rãi. Lê Hữu Trác
(1724-1791) với bộ sách Hải Thượng y tông
tâm lĩnh (HTYTTL) là một trường hợp như

vậy. HTYTTL - công trình đồ sộ có giá trị lớn
về nhiều lĩnh vực mà bao trùm là giá trị văn
hoá, giá trị nhân học (với tư tưởng chủ đạo: tất
cả vì sự sống, vì vận mệnh con người - “ai cũng
như ai”) là nơi thể hiện mối quan hệ văn hoá
biện chứng hai chiều giữa Việt Nam với nhiều
quốc gia không chỉ trong khu vực Đông Á (từ
cuối thời trung đại) mà còn vượt ra ngoài khu
vực, với nhiều quốc gia thuộc châu Âu và

q biện minh Điền*

* PGS.TS - Đại học Vinh
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phương Tây (thời hiện đại).

Đấy chính là cơ sở để Đại hội đồng
UNESCO khoá 42, ngày 21 tháng 11/2023, tại
Paris - Pháp, phiên họp lớn nhất và cuối cùng,
đã thông qua Nghị quyết Vinh danh và tham
gia Kỷ niệm 300 năm ngày sinh Hải Thượng
Lãn Ông Lê Hữu Trác(1) - Danh nhân văn hoá
có sức truyền cảm hứng tích cực cho nhân loại,
vào năm 2024.

Lê Hữu Trác (biệt hiệu: Hải Thượng Lãn
Ông) để lại bộ Y tông tâm lĩnh (về sau đổi thành
Hải Thượng y tông tâm lĩnh), được viết chủ yếu
bằng chữ Hán, gồm 28 tập/ 66 quyển (Q). Tập
đầu hoàn thành năm 1770; tập cuối Q.“Vỹ”:
Thượng kinh ký sự hoàn thành tháng 11.1783)
Toàn bộ được khắc in lần đầu năm 1885.
HTYTTL không chỉ đề cập, bàn luận tới hầu hết
các vấn đề của Y học/Đông y mà còn đề cập tới
nhiều nội dung thuộc nhiều lĩnh vực khác (văn
hóa, tư tưởng, văn học, đạo đức, thẩm mỹ,...). 

Có thể thấy sự tương đồng, gặp gỡ giữa Lê
Hữu Trác và nhiều danh y nổi tiếng thời tiền
hiện đại, cả ở trong và ngoài nước, trong và
ngoài khu vực. Ở trong nước, trước Lê Hữu
Trác có Danh y - Thiền sư Tuệ Tĩnh (1330-?),
Lê Hữu Trác vừa kế thừa vừa phát triển tư
tưởng và thành tựu, nhất là quan điểm “Nam
dược trị Nam nhân” của Tuệ Tĩnh,… Ở ngoài
nước, trước hết với Trung Hoa, Lê Hữu Trác có
khá nhiều điểm gặp gỡ, tương đồng với các
Danh y nổi tiếng, tiêu biểu như Tôn Tư Mạc
(550-691) - một tài năng lớn, chuyên tâm
nghiên cứu y thuật, soạn sách, không làm
quan, đề cao y đức, coi trọng số phận người
bệnh; Lý Thời Trân (1518-1593) - “ông tổ” của
các bài thuốc Trung y, ngót 30 năm gần cuối đời
mới hoàn thành bộ sách Bản thảo cương mục
được xem là “Từ điển bách khoa về dược vật
học”, là “tác phẩm y học hoàn chỉnh và chi tiết
nhất trong lịch sử Đông y Trung Quốc”(2) … Với
châu Âu và phương Tây, sang thời hiện đại,
người ta mới dò tìm những liên hệ, gặp gỡ Đông

- Tây ở Lê Hữu Trác. Thực ra, trước đó, từ rất
xa, ngay từ thời cổ đại, nhìn lại, có thể thấy
những gặp gỡ kỳ lạ giữa Lê Hữu Trác và Hip-
pocrates (460-375 (?), TCN) - người được xem
là “ông tổ” của Y học và là người thầy thuốc vĩ
đại nhất lịch sử thời cổ đại Hy Lạp. Đấy là
những gặp gỡ trong quan điểm y đức của Lê
Hữu Trác (được thể hiện tập trung trong Y
huấn cách ngôn, thuộc tập đầu bộ HTYTTL) và
quan điểm y đức của Hippocrates (được thể
hiện tập trung trong Lời thề/Hippocratic Oath)
ở các điểm: Ý thức truyền nghề; Sự chỉ dẫn mọi
điều có lợi cho người bệnh; Ý thức tránh xa mọi
điều xấu xa và bất công; Suốt đời hành nghề
trong sự vô tư và nhân ái; Vì lợi ích người bệnh,
tránh mọi hành vi trục lợi, tránh cám dỗ phụ
nữ và trẻ em”)... Dõi theo tư tưởng y học của
Hippocrates (được thể hiện qua các bài giảng,
bệnh án, một số tiểu luận triết học của ông,...
về sau được tập hợp trong “Tập sao lục Hippo-
crates”/Corpus hippocraticum, gồm 60 văn
bản), dễ thấy quan điểm về y lý, y thuật của Lê
Hữu Trác cũng có những điểm gần gũi tương
đồng với Hippocrates (như quan điểm về việc
tìm hiểu và xác định nguyên nhân bệnh tật ở
con người; về một số vấn đề sản khoa, nhi khoa,
dinh dưỡng; v.v)(3).

Ít có trường hợp nào như Lê Hữu Trác -
một phong cách đa dạng và thống nhất với
nhiều tổ hợp “Tam vị nhất thể” (ba trong một)
hết sức độc đáo. Ở ông, có ít nhất là ba “nhà”
trong “một nhà”: Thầy thuốc - Thầy giáo -
Nhà văn; ba loại hoạt động trong một chủ
thể “quản trị”: Lập thuyết (về cả y đức, y lý, y
thuật, dược, dưỡng sinh) - Thực hành (trực tiếp
khám, chữa bệnh, sáng chế và sử dụng thuốc
chữa bệnh) - Kiểm định (trực tiếp kiểm tra,
giám định cả phần lý thuyết và thực hành của
mình); ba đối tượng trong một cái nhìn liên
hệ chia sẻ văn hoá, nhân văn: Dân tộc - Khu
vực - Quốc tế. Ông là người đã kiến tạo được
những mẫu hình giá trị (value) có sức sống vượt
không gian thời gian. Tất cả đều vì sự sống và



53Số 12/2023

sự toàn thiện của con người. Tầm vóc lớn lao
của một Danh nhân văn hoá ở Lê Hữu Trác
càng ngày càng hiển hiện, toả sáng.

2. HTYTTL của Lê Hữu Trác được
viết/biên soạn trong một khoảng thời gian dài,
đề cập đến nhiều vấn đề, nhiều nội dung thuộc
nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng là công trình
mang tính thống nhất chỉnh thể, có giá trị sâu
sắc về nhiều mặt. 

Trước hết cần nói đến Giá trị y học của
bộ sách - loại hình giá trị có vai trò quan trọng
hàng đầu trong kết nối, tạo dựng mối quan hệ,
giao lưu giữa Việt Nam với Trung Quốc và các
nước Đông Á (thời trung đại), với các nước
phương Tây (thời hiện đại) về một lĩnh vực
chuyên môn đặc thù. Giá trị y học của bộ sách
thể hiện rõ trên cả hai phương diện lý luận và
thực tiễn ứng dụng, từ Y đức, Y lý, Y thuật, đến
Dược, Dưỡng sinh. Trên từng phương diện,
từng nội dung, ông đều có quan điểm rõ ràng.

Về Y đức, quan niệm của Lê Hữu Trác
cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị: “Nhân là
một đức tính cơ bản”, “là điều kiện tiên quyết
để vào nghề y”; “Người thầy thuốc cần có tám
chữ: Nhân, Minh, Đức, Trí, Lượng, Thành,
Khiêm, Cần”; cần tránh tám chữ/ 8 tội: “lười”,
“keo”, “tham”, “dối”, “dốt”, “ác”, “hẹp hòi”, “thất
đức” (Q.Y âm án),... Cùng với đó, chín điều
trong Y huấn cách ngôn do ông vạch ra đã trở
nên là yêu cầu bắt buộc, là nguyên tắc “mặc
định” của người làm nghề y.

Về Y lý: Trên cơ sở bao quát, tổng hợp,
chọn lọc tri thức từ nhiều nguồn cùng với
những sáng tạo của riêng mình, tác giả Y tông
tâm lĩnh đã tạo dựng được một hệ thống lý luận
vững chắc, có giá trị bền vững về nhiều vấn đề
thiết yếu của ngành y nói chung, Đông y nói
riêng: Nguồn gốc sâu rộng của Y học (Y hải cầu
nguyên/Q.3, 4, 5); Những điểm thiết yếu của
kinh điển Đông y (Nội kinh yếu chỉ, Q.1); Lý
luận cơ bản về âm dương, ngũ hành, tạng phủ,
kinh lạc, khí huyết, chẩn đoán, mạch học, bệnh

lý, trị pháp (Y gia quan miện, Q.2); Bí ẩn của
âm dương, thủy hỏa, cơ năng sinh lý, bệnh lý
của chân thủy, chân hỏa, và phép chữa (Huyền
tẫn phát vi, Q.6); ...

Về Y thuật: HTYTTL vạch rõ các phương
pháp, cách thức và phác đồ điều trị nhiều loại
bệnh, từ các loại bệnh cơ yếu (Bách bệnh cơ yếu,
Q.15 đến 24); các loại bệnh ngoại cảm (Ngoại
cảm thông trị, Q.14); các loại bệnh phụ khoa, sản
khoa (Phụ đạo xán nhiên, Q.26-27; Tọa thảo
lương mô, Q.28); các loại bệnh ở trẻ em (Ấu ấu
tu tri, Q.29-33), đến các loại bệnh khác như
bệnh đậu mùa (Mộng trung giác đậu, Q.34-43),
bệnh sởi (Ma chẩn chuẩn thằng, Q.44);... Lê Hữu
Trác còn đúc kết, thâu tóm những điều cốt yếu
nhất về nguyên tắc chẩn đoán, biện chứng, dùng
thuốc trị bệnh (thể hiện tập trung ở tập Truyền
tân bố chỉ/“Châu ngọc cách ngôn”, Q.61), giúp
cho các thế hệ thầy thuốc đương thời và về sau
học tập, vận dụng. Ông thấy trước những khả
thi và bất khả thi của người thầy thuốc cũng như
các phương thuốc trong chữa bệnh cứu người,
ngoài những căn bệnh có thể chữa khỏi (Y dương
án, Q.59), có 12 bệnh khó chữa, dễ tử vong (Y âm
án, Q.60). Đây là những cảnh báo “nóng” giúp
cho khoa học y học về sau tìm phương giải quyết.
Lê Hữu Trác phê phán gay gắt loại thầy thuốc
“luận chứng bệnh chỉ mò mẫm vào chứng ngọn”,
“không chịu lục tìm xem lại sách thuốc, chỉ cố
chấp lấy phương cổ, rồi cứ dùng theo phương đó,
không hề xét đoán kĩ càng”. 

Về Dược, Lê Hữu Trác tập trung làm rõ
ba nội dung cơ bản: 1, Lý luận về vai trò,
công năng của dược phẩm và phân loại
dược phẩm (thể hiện rõ trong Dược phẩm
vậng yếu, Q.10 và 11; ở đây ông dựa theo Ngũ
hành, phân ra 150 vị thuốc Bắc, Nam). 2, Sưu
tầm, tập hợp các phương thuốc, vị thuốc.
Từ Trung Quốc, có 170 bài thuốc hiệu nghiệm
được ông chọn lọc từ sách Cẩm nang/Phùng
thị cẩm nang mật lục của Phùng Triệu Trương
(Tâm đắc thần phương, Q.45), 200 phương
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thuốc của nhiều danh y (Y phương hải hội,
Q.58). Từ Việt Nam/truyền thống bản địa, có:
496 vị thuốc nam thừa kế từ Tuệ Tĩnh (Lĩnh
nam bản thảo, Q.Thượng); 805 vị thuốc bổ
sung và phát hiện thêm (Lĩnh nam bản thảo,
Q.Hạ); 2254 bài thuốc chọn lọc từ các bản thảo
đời trước như Nam dược thần hiệu của Tuệ
Tĩnh hay thu thập trong dân gian” (Hành giản
trân nhu, Q.50-57); 644 phương thuốc kinh
nghiệm thu lượm trong nhân dân và thừa kế
của ông ngoại ông là Bùi Diệm Đăng (Bách gia
trân tàng, Q.47-49). 3, Phát hiện, biên soạn
các phương/ vị thuốc mới, gồm 29 phương/
vị (Hiệu phỏng tân phương, Q.46). Tổng cộng
tất cả các vị thuốc, phương thuốc do ông sưu
tầm, tập hợp và bổ sung, phát hiện là 4598.
Một con số thật đáng nể phục.

Về Dưỡng sinh: Lê Hữu Trác rất chú trọng
dưỡng sinh và đề ra các phương pháp dưỡng
sinh, phòng bệnh cụ thể. Ông đã viết đến hai
tập Vệ sinh yếu quyết, yêu cầu và mong muốn
mọi người giữ gìn vệ sinh trên tất cả các hoạt
động sinh hoạt vật chất và tinh thần, kết hợp
vệ sinh cá nhân với phòng bệnh xã hội cũng như
phòng chống các loại bệnh dịch, các loại tai nạn.
Ông còn viết Nữ công thắng lãm một mặt ca
ngợi tài nghệ của giới nữ trong nội trợ, nấu

nướng, mặt khác lưu ý người phụ nữ chú ý cải
thiện việc ăn, mặc, ở, sinh hoạt để bảo vệ sức
khoẻ và vẻ đẹp. Yêu cầu về dưỡng sinh và phòng
bệnh từ gốc không chỉ được Hải Thượng Lãn
Ông trình bày kỹ trong các tập Vệ sinh yếu
quyết và Nữ công thắng lãm mà còn hầu như
trong suốt bộ sách HTYTTL.

Lý luận y học cũng như phương pháp
điều trị của Lê Hữu Trác từ HTYTTL được
ứng dụng và phát huy rộng rãi trong trị liệu
không chỉ ở trong nước mà còn ở cả nước ngoài.
Các bài thuốc của Lãn Ông, đặc biệt là các bài
thuốc Lục vị, Bát vị được các cơ sở sản xuất
thuốc Y học cổ truyền sản xuất theo hướng
hiện đại hóa đang phát triển mạnh mẽ. Tại
Việt Nam, HTYTTL là sách cơ sở đối với việc
giảng dạy chuyên môn và trị liệu; được đưa
vào giảng dạy trong chương trình đại học và
sau đại học ở các trường và học viện. 

Giá trị văn hoá - văn học - thẩm mỹ
của HTYTTL cũng là vấn đề thu hút sự quan
tâm của giới nghiên cứu. Ông để lại một khối
lượng thơ, văn không nhỏ. Về thơ, có thể phân
thành hai loại. Loại thứ nhất được dùng như
một phương tiện/cách thức (“diễn ca”) để
chuyển tải nội dung y học, giúp người đọc dễ
nhớ, dễ vận dụng vào phòng bệnh, chữa bệnh.

Đoàn Hà Tĩnh tham dự phiên
họp Đại hội đồng UNESCO
lần thứ 42 vinh danh Hải
Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác 
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Có đến hàng trăm bài thơ, đoạn thơ mang tính
diễn ca các nội dung y học (về các loại bệnh,
cách phòng tránh và chữa; các bài thuốc và
cách dùng;…) bằng cả chữ Hán và chữ Nôm
theo các thể ngũ ngôn, thất ngôn, lục bát (Vệ
sinh yếu quyết, Q.Hạ, gần 1200 câu lục bát),
văn biền ngẫu (Châu ngọc cách ngôn). Loại thơ
thứ hai - “thơ nghệ thuật” (Y lý thâu nhàn lái
ngôn phụ chí - những bài thơ sáng tác trong
thời kỳ làm thuốc; các bài thơ trong Thượng
kinh ký sự).
Loại thơ này
đậm tính trữ
tình, dạt dào
cảm xúc, ngôn
ngữ tinh tế,
giàu tính tạo
hình và biểu
cảm, xứng
đáng là những
áng thơ đích
thực, sáng tác
theo cảm hứng
và quy luật
đặc thù của
nghệ thuật thi
ca.  

Đặc biệt Thượng kinh ký sự - Q. cuối
cùng của bộ HTYTTL đã đưa Lê Hữu Trác vào
danh sách các tác gia lớn của văn học Việt
Nam. Thượng kinh ký sự vừa như một tác
phẩm độc lập, vừa như là phần kết có chủ ý
của Lê Hữu Trác đối với bộ HTYTTL. Thượng
kinh ký sự tái hiện một cách chân thực bức
tranh hiện thực xã hội phong kiến Việt Nam
nửa sau thế kỷ XVIII với nhiều mảng màu sắc
nét (hiện thực Kinh đô và cung vua, phủ chúa;
hiện thực xã hội chốn kinh thành; hiện thực
quê nhà và các vùng miền trên lộ trình Lê
Hữu Trác lên Kinh đô (Hà Nội). Thượng kinh
ký sự từng được đánh giá là “một cuốn du kí
kiệt tác” (Nguyễn Trọng Thuật); “ngoài giá trị
văn học, tập ký sự còn là một sử liệu vô giá”;

“thiên phóng sự duy nhất của văn học cổ viết
về người thực, việc thực một cách sinh động
với lối hành văn giản dị, tinh tế” (Phan Võ);
“cho thấy một tâm hồn giàu cảm xúc, bút pháp
tinh tế, kín đáo” (Bùi Duy Tân);...

Lê Hữu Trác không chỉ am hiểu mà còn
vượt lên, biết tổng hợp, tinh lọc các giá trị văn
hóa phương Đông từ các triết thuyết Nho,
Phật, Lão, Kinh dịch, Âm dương... và giá trị
văn hóa truyền thống bản địa, ở cả hai nguồn

bác học và dân
gian; tổng hợp,
tinh lọc tri
thức từ nhiều
sách kinh điển
y học của các y
gia trong và
ngoài nước.
Bằng bản lĩnh
và tài năng
của mình, ông
kiến tạo nên
sản phẩm mới,
giá trị mới,
đưa vào thực
tiễn ứng dụng:

chữa bệnh cứu người, làm thuốc, đào tạo học
trò, truyền bá y đạo, nhân đạo; nỗ lực không
ngừng trong trước thư lập ngôn, lập thuyết,
hoạt động thực tiễn. Ở ông, lý thuyết gắn với
thực tiễn, thực hành. Tất cả các hoạt động và
trước tác của Lê Hữu Trác đều thực sự và triệt
để hướng về con người, về Chân - Thiện - Mỹ.
Ông viết Nữ công thắng lãm (Q.65) bộc lộ quan
niệm của mình về cái đẹp được tạo ra bởi bàn
tay tài hoa của nữ giới. Tập sách vừa cho thấy
ông am tường cả hương vị, nguyên liệu và cách
chế biến, ngoài nhiều món ẩm thực của Việt
Nam, còn có các món ẩm thực của Trung Quốc
(Mứt bí Tàu, Thạch hoa Tàu, Bánh khảo Tàu,
Bánh trứng gà khuôn Tàu), của Nhật Bản
(tương Nhật Bản)(3)..., vừa cho thấy dấu ấn của
mối quan hệ giao lưu văn hoá ẩm thực giữa
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các nước mà Lê Hữu Trác là người có công kết
nối, giới thiệu.

3. Hải Thượng y tông tâm lĩnh - nơi thể
hiện mối quan hệ văn hoá biện chứng hai
chiều giữa Việt Nam với Trung Quốc và các
nước Đông Á. Lê Hữu Trác đã bao quát một
khối lượng lớn tư liệu từ thư tịch cổ, trước hết
là của Trung Quốc về nhiều lĩnh vực: triết học,
y học, văn học, văn hoá, lịch sử,… Đặc biệt, ông
đọc nhiều, đọc sâu các sách kinh điển Đông y
từ thời cổ đại đến triều nhà Thanh: Hoàng đế
nội kinh (gồm 2 phần: Tố vấn và Linh khu) -
tài liệu cổ quan trọng nhất của y học cổ truyền
Trung Quốc)(4); Thương hàn luận và Kim quỹ
yếu lược của Trương Trọng Cảnh (thời Đông
Hán, thế kỷ II, III); Nạn kinh bát thập nhất
nạn (Nạn kinh/Hoàng đế bát thập nhất nạn
Kinh), khoảng thế kỷ V trước CN của Biển
Thước Tần Việt Nhân; v.v… Trong số những tài
liệu trên, có không ít những tác phẩm đã từng
được in ở Hàn Quốc và Nhật Bản. Đây là một
trong những đầu mối quan trọng kết nối, hình
thành mối quan hệ giữa các thầy thuốc các
nước “đồng văn”.

Biên soạn HTYTTL, Lê Hữu Trác có tiếp
thu thành tựu của y học cổ truyền Trung Quốc.
Nhưng cách tiếp thu của Lê Hữu Trác là tiếp
thu có chọn lọc, có phản biện, phê phán. Cùng
với những nghiền ngẫm, sáng tạo của riêng
mình, ông đã phát triển và hoàn thiện hệ thống
lý luận về cả y đức, y lý, y thuật, trước hết
nhằm phù hợp và đáp ứng yêu cầu của thực
tiễn Việt Nam, con người Việt Nam.

Tiếp thu thành tựu của y học cổ truyền
nước ngoài nhưng Lê Hữu Trác không tiếp thu
thụ động mà có những phản biện, tìm tòi và
sáng tạo mới mẻ. Với học thuyết Âm dương, Ngũ
hành - học thuyết có vai trò quan trọng đặc biệt
trong triết học, y học phương Đông nói riêng, văn
hoá phương Đông nói chung, Lê Hữu Trác đi sâu
nghiên cứu kỹ, bộc lộ rõ quan điểm của mình
trong toàn bộ Hải Thượng y tông tâm lĩnh (tập

trung nhất là trong tập Y gia quan miện, Q.2).
Một mặt, ông đánh giá cao thuyết Âm dương,
Ngũ hành và lấy đó làm cơ sở lý luận cho mình;
nhưng mặt khác, do nắm chắc cả những ưu,
nhược điểm và những bất cập khoa học của lý
thuyết này, ông không ngần ngại chỉ ra những
hạn chế, thiếu sót của người xưa khi lập luận và
vận dụng Âm dương, Ngũ hành vào tiếp cận,
giải quyết các vấn đề của thực tiễn, nhất là các
vấn đề của y học. 

Với học thuyết Thủy hỏa - một học thuyết
đã được nhiều danh y Trung Hoa phát triển,
trong đó rất đáng chú ý là Triệu Hiến Khả (đời
Minh), Lê Hữu Trác đã bỏ nhiều công sức tìm
hiểu, nghiên cứu và ứng dụng. Với những phản
biện, bổ sung, đóng góp của riêng mình, có thể
nói Lê Hữu Trác đã hoàn thiện “thuyết Mệnh
môn” (nhất là từ Triệu Hiến Khả), từ đó truyền
bá sâu rộng tại Việt Nam. Học thuyết Thủy -
hỏa do Lê Hữu Trác phát triển đã được nhiều
thế hệ thầy thuốc Việt Nam áp dụng, từ đây mà
hình thành “Học phái thủy-hỏa”.Các tập Huyền
tẫn phát vi, Ngoại cảm thông trị, Bách bệnh cơ
yếu, Tọa thảo lương mô, Mộng trung giác đậu,
Châu ngọc cách ngôn,… nói riêng, toàn bộ bộ
HTYTTL của Lê Hữu Trác nói chung, sau này,
từ những năm 30/ thế kỷ XX, được giới bác sĩ
Tây y biết đến và đánh giá cao(5). 

Với các bộ sách kinh điển của Đông y
Trung Quốc, ngoài những đánh giá cao về
thành tựu, Lê Hữu Trác thẳng thắn chỉ ra
những nhược điểm, thiếu sót của từng bộ sách.
Với Nạn kinh bát thập nhất nạn (Hoàng đế
bát thập nhất nạn Kinh) của Biển Thước Tần
Việt Nhân, Thương hàn thập khuyến của Lý
Tử Kiến, Thương hàn chú giải của Thành Vô
Kỷ, Lê Hữu Trác viết: “Tân Việt Nhân được gọi
là y thánh, hoàn thành tập “Nạn kinh Bát
thập nhất nạn”, lầm nghĩ, cho rằng huyệt
Mệnh môn ở quả thận bên phải. Người bình
nghị cho rằng bậc trí giả cũng có một lần sai
sót. Lưu, Chu tinh thông nghề y, có nói là một
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thủy không thắng được năm hỏa, thiên dùng
thuốc hàn lương. Người bình nghị nói rằng:
Nếu thuyết của Lưu, Chu không được dẹp tắt
đi thì cái ân của Hiên kỳ không thể sâu được.
Lại nói: lời đó là cái ma chướng lớn cho y đạo,
là tai ách lớn cho sinh dân. Tiết Trai là bậc
hiền lương trong nghề y, một khi câu nệ vào
câu của Khiết Cổ cho rằng phế nhiệt thương
can, mà nói sâm có tính trợ hỏa. Người bình
luận nói rằng: Một lời nói đã cố định ở tai mắt
người sau, khiến cho người hư lao cam chịu
thuốc khổ hàn cho tới lúc chết vẫn chưa tỉnh
ngộ. Cùng với tập “Thương hàn thập khuyến”
của Lý Tử Kiến, “Thương hàn chú giải” của
Thành Vô Kỷ, thấy đều là lý luận để cái sai sót
lại cho ngàn đời, há chẳng đáng ghê sợ?”(6). 

Biên soạn HTYTTL, Lê Hữu Trác vừa tìm
cách “bản địa hoá” nguồn tri thức ngoại lai,
kiến tạo bản sắc dân tộc vừa tìm cách kích
hoạt mối quan hệ văn hoá giữa Việt Nam với
Trung Quốc và các nước Đông Á. Ý thức “bản
địa hoá” các tri thức, nhất là về y học (tiếp thu
từ Trung Quốc) nhằm kiến tạo bản sắc dân
tộc, đây cũng là điểm gặp gỡ nhau của học giả
các nước Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc,...

Trên cơ sở tham khảo, chọn lọc, tiếp thu
những tinh hoa và thành tựu của y học Trung
Quốc qua các lý thuyết kinh điển, Lê Hữu Trác
đã có những nỗ lực sáng tạo mới nhằm tìm ra
những gì phù hợp nhất với phong thổ Việt
Nam, thể trạng con người Việt Nam, xây dựng
hệ thống y lý và y thuật mang tính khả thi,
tính thực tiễn sâu sắc. Ông chỉ rõ những điểm
khác biệt giữa khí hậu phương Bắc (Trung
Quốc) và khí hậu phương Nam (Việt Nam),
vạch ra phương pháp chữa bệnh ngoại cảm ở
Việt Nam, sử dụng thuốc Nam và đưa ra các
bài thuốc, các phương pháp chữa bệnh cụ thể. 

Qua HTYTTL, giới y học của các nước,
trước hết là trong khu vực Đông Á đã biết đến
nền y học Việt Nam với những nét chung gặp

gỡ, tương đồng và những nét riêng khác biệt,
đặc thù. Tuy nhiên điều này vì nhiều lý do, diễn
ra muộn, chủ yếu từ sau thế kỷ XIX. Trong thời
trung đại, theo khảo sát của Mayanagi Makoto
“các sách y học của nước khác được Việt Nam in
lại vào trước năm 1886 bao gồm cả sách chép
tay, được xác nhận là có 14 sách Hán, không có
các bản in lại sách y học của Nhật và Hàn
Quốc”. Mayanagi Makoto đánh giá: “so với 323
sách do Nhật in lại và 94 sách do Hàn Quốc in
lại cho thấy số sách y học Hán do Việt Nam in
lại rất ít. Tuy nhiên, Việt Nam là nước khí hậu
nóng ẩm nên việc bảo quản sách vở rất khó
khăn. Mặt khác, các thư tịch y học Hán ra đời
rất sớm nhưng việc in khắc lại của Việt Nam chỉ
có từ thế thứ XIX, song có thể các bản in của
Việt Nam cũng ra đời sớm”(7). 

Từ nguồn tư liệu chính thống là thế,
nhưng trong thực tế, đã có những bản sao hoặc
chép tay HTYTTL do các thầy thuốc các nước
sưu tập; và cũng đã có những cuộc trao đổi
tranh luận giữa Lê Hữu Trác và một số danh
y Trung Quốc (thời gian Lê Hữu Trác ra chữa
bệnh cho nhà chúa Trịnh ở Thăng Long). Các
thầy thuốc Trung Quốc tuy có chút “ghen tị”
nhưng thực tâm đã rất nể phục danh y Lê Hữu
Trác (Xem Thượng kinh ký sự).  HTYTTL được
in (bản khắc ván) lần đầu vào năm 1885. Mãi
đến 1962, Thư viện Bắc Kinh (Trung Quốc)
mới nhận được bộ Tân thuyên Hải Thượng Y
tông tâm lĩnh toàn trật (do Thư viện Quốc gia
Việt Nam tặng). Sau đó, 1963, bộ sách được
Trương Tú Dân giới thiệu. Năm 2018, Viện
Khoa học Y khoa Trung Quốc cho in lại toàn
bộ bộ Tân thuyên Hải Thượng Y tông tâm lĩnh
toàn trật (Nxb Khoa học và Kỹ thuật Bắc
Kinh, 2018). Một điều rất đáng chú ý là, theo
Mayanagi Makoto,“trong khi sách Đông y bảo
giám của Hàn quốc, Y tông tâm lĩnh của Việt
Nam vẫn được coi là sách cơ sở đối với việc trị
liệu hiện nay, thì ở Nhật Bản, giá trị của Khải
địch tập đã hoàn toàn mất hẳn”(8). 
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4. Sau thời trung đại, HTYTTL càng ngày
càng nhận được sự quan tâm của cộng đồng
khu vực và quốc tế. Trong lời giới thiệu bộ Hải
Thượng y tông tâm lĩnh được in bằng tiếng
Trung Quốc, Trương Tú Dân viết: “Sách Lãn
Ông Tâm Lĩnh vừa phong phú, vừa phát huy
thêm được học thuyết của họ Phùng, vì thế có
thể gọi ông là người đã tập hợp được kết quả
tốt của mọi nhà làm thuốc, phát huy được
nhiều điều mà người trước ông chưa phát hiện,
có thể gọi ông là bậc “Thánh thuốc” của Việt
Nam. Nếu ta ví Nguyễn Du là J. W. Goethe
của Việt Nam, thì ta cũng có thể gọi Lê Hữu
Trác là Lý Thời Trân của Việt Nam’’ (Tập san
Thư viện Bắc Kinh, số 334, ngày 1.3.1963). 

Theo Lý Cơ Hạo và Diêu Khiết Mẫn
(Trung Quốc), Lê Hữu Trác trên cơ sở “tiếp thu
lý luận về thận mệnh của Triệu Hiền Khả”[...],
“kết hợp Nội kinh và những trình bày phân
tích kinh điển của các y gia các triều đại trước
đây có liên quan đến Mệnh môn” […], đã “đưa
ra một lý thuyết mới”. Lê Hữu Trác “đã từng
bước làm rõ quá trình tiếp nhận và tái phát
triển lý luận Thận mệnh của Triệu Hiền Khả
ở Việt Nam, đồng thời cố gắng nắm bắt một
cách khách quan việc phổ biến và phát triển
kiến thức y dịch ở hai quốc gia, hoàn thiện một
cách đầy đủ trọn vẹn”(9). 

Makoto Mayanagi (Nhật Bản) trong “Tìm
hiểu sự phát triển của Y học Việt Nam” (Hội nghị
chuyên đề lần thứ 2 của các hội Nhật Bản, Trung
Quốc và Hàn Quốc về lịch sử y học) khẳng định:
“Hệ thống được mô tả trong cuốn sách này (tức
Hải Thượng y tông tâm lĩnh) đã tạo nên bản sắc
riêng biệt của nền y học Việt Nam. Do đó, Lê
Hữu Trác được coi là người có thành tựu y học vĩ
đại nhất trong lịch sử Việt Nam. Trên cơ sở mô
tả nêu trên, có thể khẳng định rằng nền y học
Việt Nam đã được bản địa hóa từ thế kỷ XIV dưới
ảnh hưởng của y học Trung Quốc và đến thế kỷ
XVIII, nó đã hình thành một hệ thống với nhiều
đặc điểm khác biệt”(10).

Sang thời hiện đại, Lê Hữu Trác và
HTYTTL trong con mắt của giới nghiên cứu
châu Âu và phương Tây càng trở nên như là
một hiện tượng văn hoá đặc biệt. Nữ nhà văn
Pháp Yveline Féray tỏ ra rất tinh tường khi
chọn hai nhân vật trong lịch sử Việt Nam để
“phục dựng” chân dung họ bằng tiểu thuyết
lịch sử: Nguyễn Trãi(11) và Lê Hữu Trác(12). Viết
về Lãn Ông, Yveline Féray cho biết, bà nhằm
“tìm đến sự hiệp thông thực sự về văn hóa và
phản bác điều khẳng định của Kipling “Đông
là Đông và Tây là Tây có trong một số người.
Tôi hy vọng từ nay (...) tôi được trở về với nền
văn hóa Xentơ gốc rễ của mình” (Yveline
Féray, Lời tựa bản dịch tiếng Việt tiểu
thuyết Lãn Ông)(13).  

Từ những năm 30 của thế kỷ XX, Albert
Sallet - nhà khoa học phương Tây đầu tiên
nghiên cứu về Lê Hữu Trác và HTYTTL đã
xác định: “Tôi tin rằng, thoát khỏi mớ hỗn độn
nặng nề của những lý thuyết cũ và tất cả
những khuynh hướng lỗi thời vay mượn từ
những quan niệm vũ trụ của triết học Trung
Quốc, tác phẩm trình bày chi tiết về một liệu
pháp có thể trở nên có giá trị. Chắc chắn công
việc này thể hiện nỗ lực mạnh mẽ và tận tâm
của một người, mà bằng cách hướng quan sát
y tế của mình trong quá trình thực hành lâu
dài, đã có thể đưa ra những suy luận hợp lý về
giá trị của những gì được sử dụng. Nghiên cứu
của chúng ta với sự trợ giúp các phương tiện
thực sự khoa học có thể kiểm soát một cách
chuẩn xác và có lợi”(14). 

Năm 2007, hai bác sĩ người Anh là Ann
Bates và Alan W. Bates (Royal Free Hospital,
London), đồng tác giả bài “Lãn Ông (Lê Hữu
Trác) và truyền thống y học Việt Nam”, viết:
“Trước áp lực nô dịch hóa kéo dài hàng thế kỷ của
người Hoa, người Việt đã hình thành một xu
hướng mà theo đó các nhân sĩ người Việt xem
nhẹ hoặc hạ thấp những ảnh hưởng của người
Hoa. Mặc dù thuốc bắc có nguồn gốc Trung Hoa,
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những gì mà Lãn Ông viết bằng tiếng Hoa cũng
hàm chứa những điều tương tự của nền y học
phương Tây với nền y học La Mã hay Hy Lạp mà
trong đó các học giả phương Tây viết bằng chữ
Latinh. Mặc dù chịu ảnh hưởng của y học Trung
Hoa nhưng y học “thuốc bắc” của Việt Nam chưa
bao giờ là một sự sao chép mù quáng y học Trung
Hoa”(15)… Gần đây, trong y học, xuất hiện khái
niệm Phương pháp Hải Thượng, phương pháp
này đã được đưa vào các hoạt động giảng dạy,
nghiên cứu, thực hành ở nhiều cơ sở y dược tại
Việt Nam và một số nơi khác trên thế giới như ở
Rillieux La Pape - Pháp; một số lớp học ở Euro-
pean Institute of Applied Buddhism - Đức, v.v…

Không kể ở trong nước, cho đến nay, ở nước
ngoài, đã có ít nhất là 12 luận văn, luận án khoa
học tìm hiểu nghiên cứu về Lê Hữu Trác và
HTYTTL, viết bằng các thứ tiếng: Pháp, Đức,
Thuỵ Sĩ, Bỉ, Hoa Kỳ, Trung Quốc)(16) …

5. Hải Thượng y tông tâm lĩnh thực sự là
công trình đồ sộ, có giá trị sâu sắc về cả lý luận
và thực tiễn, trên nhiều lĩnh vực (y học, văn học,
nhân học, văn hoá, giáo dục...). Công trình là sự
tổng hợp mọi thành tựu nghiên cứu và quá
trình ứng dụng vào thực tiễn thành công của Lê
Hữu Trác. Với HTYTTL, Lê Hữu Trác đã góp
phần quan trọng trong khơi nguồn cảm hứng,
khởi tạo, kích hoạt, kết nối mối quan hệ, giao
lưu văn hoá nói chung, y học cổ truyền nói riêng
giữa Việt Nam với không chỉ Trung Quốc và các
nước Đông Á mà còn với nhiều quốc gia khác -
có thể sẽ là trên khắp toàn cầu sau khi
UNESCO Vinh danh và tham gia Kỷ niệm 300
năm năm sinh của ông vào 2024.

Trong xu thế hội nhập và phát triển hiện
nay, mối quan hệ giao lưu văn hoá giữa các quốc
gia/dân tộc thuộc nhiều khu vực khác nhau xét
trên phạm vi quốc tế là vấn đề có vai trò quan
trọng đặc biệt trong việc thúc đẩy sự hiểu biết,
hợp tác và phát triển chung, hướng tới một thế
giới hoà bình, văn minh, tiến bộ. Vấn đề mang
tính khoa học cấp thiết, có ý nghĩa sâu sắc trên

nhiều phương diện này cần phải được tìm hiểu,
nghiên cứu kỹ lưỡng, có khi chỉ qua một hiện
tượng văn hoá mang tính quy luật sâu sắc, ngay
từ trong di sản quá khứ. Các kết quả nghiên cứu
sẽ là những bài học kinh nghiệm giúp các quốc
gia cũng cố lòng tin, sự đoàn kết và hòa giải
xung đột, tăng cường sự thấu hiểu đa dạng văn
hóa, sự tôn trọng và hợp tác đa phương, tạo cơ
sở cho sự phát triển bền vững trong hòa bình của
các quốc gia.

Khai thác các giá trị từ di sản quá khứ
của các quốc gia, tìm mối liên hệ giữa chúng
nhằm tăng cường sự hiểu biết và hợp tác trong
khu vực cũng như ở phạm vi quốc tế trong bối
cảnh hội nhập và phát triển hiện nay còn quá
nhiều thử thách, phức tạp, đang là vấn đề có
ý nghĩa cấp thiết hơn bao giờ hết...q
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